2009.12.8 レッスン　メモ

今日は休みでした。

Hôm nay là ngày nghi.

1ドル≒19,000ドン≒100円

ベトナムの平均年収　2,000,000ドン≒1万円

大卒の月給　5,000,000ドン≒35,000円

1日の生活費　50,000ドン

ハノイ～ホーチミン（電車）約30時間

ダイソー（100円均一）あり

ただし、ベトナム人はあまり行かない。

高いから。

ビアホイ（店）に行きたい。

Tôi muôn đi quán bia hơi.

路上の食堂（？）

quán bình dân

bình dân・・・平民、庶民
Hát hay không bằng hay hát.

Đội bóng đá Việt Nam mạnh, nhưng không bằng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Anh Bechkam đẹp trai, nhưng không bằng anh Ken.

Thông mình không bằng hay học !

